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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 

Số tuần 

thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách 
Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình 1 tuần Từ  15/12 đến 19/ 12 

Lương Thị Lụa 

 

SK 22/12 

Nhánh 2: Động vật sống dưới nước 1 tuần Từ  22/ 12 đến 26/ 12 SK Noel 

Nhánh 3: Động vật sống trong rừng 1 tuần Từ 29/ 12 đến 2/ 1 Nghỉ Tết DL 

Nhánh 4: Chim - côn trùng 1 tuần Từ 5/01 đến 9/ 1  

 

III. CHUẨN BỊ:   

 

 Động vật nuôi trong gia đình Động vật sống dưới nước Động vật sống trong rừng Chim - côn trùng 

Giáo 

viên 

- Bàn bạc thống nhất với giáo 

viên trong lớp sắp xếp, tạo môi 

trường lớp học phù hợp với 

chủ đề nhánh 

“ ĐV nuôi trong gia đình” 

- Tuyên truyền, trao đổi với 

phụ huynh và trẻ  những việc 

cần phải làm trong chủ đề 

nhánh: Trò chuyện cùng với 

trẻ về tên gọi, đặc điểm, tác 

dụng,..của một số con vật nuôi 

trong gia đình,…sưu tầm một 

số nguyên vật liệu: vỏ hộp , 

- Xây dựng kế hoạch chủ đề 

nhánh “ Động vật sống 

dưới nước” 

- Bàn bạc thống nhất với 

giáo viên và trẻ trong lớp 

tạo môi trường lớp học phù 

hợp với chủ đề nhánh  

- Tuyên truyền, trao đổi với 

phụ huynh về những việc 

cần làm trong chủ đề nhánh. 

Vận động phụ huynh sưu 

tầm một số nguyên vật liệu 

, tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi 

- Bàn bạc, thống nhất với 

giáo viên và trẻ trong lớp  

tạo môi trường lớp học phù 

hợp với chủ đề nhánh 

“Động vật sống trong 

rừng” 

- Trò chuyện nhằm cung 

cấp cho trẻ một số hiểu biết 

về một số con vật sống 

trong rừng: tên gọi, một số 

đặc điểm đặc trưng, thức 

ăn, vận động,.. 

- Vận động phụ huynh ủng 

hộ một số đồ dùng đồ chơi, 

- Lập kế hoạch và xây dựng 

môi trường phù hợp với chủ 

đề nhánh chim và côn trùng 

- Trò chuyện cùng trẻ, giúp 

trẻ hiểu có những hiểu biết 

về một số loài chim và côn 

trùng: tên gọi, nơi hoạt động, 

côn trùng có lợi – côn trùng 

có hại,..  

- Tuyên truyền và vận động 

phụ huynh sưu tầm, ủng hộ 

một số nguyên vật liệu , 

tranh ảnh về chủ đề nhánh 

chim và côn trùng 
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sách truyện về các con vật 

nuôi trong gia đình,… 

- Chuẩn bị một số nguyên vật 

liệu, phụ liệu , đồ dùng đồ 

chơi , tranh ảnh phù hợp với 

chủ đề: vỏ hộp, họa báo, giấy 

màu, tranh các con vật,…  

- Sưu tầm, sáng tác, lựa chọn 

một số bài thơ, bài hát, câu 

truyện,.. phù hợp với chủ đề  

- Tuyên truyền tới phụ huynh 

về bệnh mùa đông: Cách lây 

nhiễm, cách phòng bệnh. 

về các con vật sống dưới 

nước.  

- Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết động vật 

sống dưới nước: Tên gọi, 

thức ăn, một số đặc điểm 

nổi bật,... 

- Chuẩn bị một số nguyên 

vật liệu, đồ dùng đồ chơi, 

sách báo, tạp chí, bài thơ, 

câu chuyện…có nội dung 

về động vật sống dưới nước 

 

nguyên vật liệu: vỏ hộp, 

sách báo, tạp chí,… có nội 

dung về các con vật sống 

trong rừng 

- Chuẩn bị, sưu tầm một số 

sách báo, tạp chí, bài hát, 

bài thơ, câu truyện, câu đố, 

đồ dùng đồ chơi …phù hợp 

với chủ đề  

 

- Sưu tầm sách báo, tạp chí , 

bài hát, bài thơ, câu đố, đồ 

dùng đồ chơi …về chủ đề 

- Tuyên truyền tới PHHS về 

chuẩn bị cho trẻ 5T chuẩn bị 

vào lớp 1 

 Nhà 

trườn

g 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp: ủng hộ CSVC, .... 

- Duyệt kế hoạch chủ đề và tư vấn những vấn đề cần thiết 

Phụ 

huynh 

-Trò chuyện giúp đỡ trẻ có 

một số hiểu biết về một số con 

vật nuôi trong gia đình: tên 

gọi, đặc điểm nổi bật, thức ăn, 

cách chăm sóc,... 

- Ủng hộ sách báo, tạp chí, vỏ 

hộp, tranh ảnh.....về chủ đề 

nhánh “động vật nuôi trong 

gia đình” 

- Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết về chủ đề 

nhánh “động vật sống dưới 

nước”: Tên gọi, nơi hoạt 

động, một số đặc điểm đặc 

trưng , cách vận động,...  

- Ủng hộ sách báo tạp chí, 

đồ dùng đồ chơi,...về chủ đề 

- Trò chuyện giúp trẻ có 

một số biết về một số con 

vật sống trong rừng: tên 

gọi, tính cách, thức ăn , vận 

động,... 

- Ủng hộ sách báo tạp 

chí,tranh ảnh , đồ dùng đồ 

chơi...phù hợp với chủ đề. 

 

- Trò chuyện giúp trẻ có một 

số biết về một số loại chim 

và côn trùng: tên gọi, đặc 

điểm, nơi sống,... 

- Ủng hộ sách báo tạp 

chí,tranh ảnh , đồ dùng đồ 

chơi...phù hợp với chủ đề  

Chim và côn trùng 

Trẻ - Cùng cô tạo môi trường phù 

hợp với chủ đề “ động vật 

nuôi trong gia đình” 

- Có tâm thế thoải mái khi 

đến trường cùng cô và các 

bạn. 

- Cùng cô và các bạn tạo 

môi trường lớp học phù hợp 

với chủ đề “động vật sống 

trong rừng” 

- Cùng cô và các bạn tạo môi 

trường lớp học phù hợp với 

chủ đề “chim và côn trùng” 
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- Có tâm thế thoải mái, phấn 

khởi khi tham gia các hoạt 

động  

- Tích cực tham gia các hoạt 

động cùng cô và các bạn. 

- Cùng cô tạo môi trường 

lớp học phù hợp với chủ đề 

nhánh “ động vật sống dưới 

nước” 
 

- Có tâm thế vui vẻ , phấn 

khởi đến trường cùng cô và 

các bạn 

- Tích cực tham gia các 

hoạt động cùng cô và các 

bạn 

- Vui vẻ , phấn khởi đến 

trường cùng cô và các bạn 

- Tích cực tham gia các hoạt 

động cùng cô và các bạn. 

 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

 

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ 

- Trò chuyện giúp trẻ nhận biết các tháng trong năm 

- Đọc thơ, ca dao về các con vật: Con cua mà có 2 càng, chú chim sâu, rong và cá, gà mẹ đếm con... 

- Trẻ chơi xếp chữ từ hột hạt.  

- Trò chuyện cùng trẻ về cách bảo quản đồ ăn đúng cách 

- Trò chuyện giúp trẻ hiểu tại sao phải giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ 

- Dạy trẻ sự lễ phép, lịch sự: vâng , dạ, thưa, gửi ..phù hợp trong giao tiếp 

- Trò chuyện giáo dục trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường, ăn uống vệ sinh 

- Tạo tình huống để trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng , mạch lạc 

- Trò chuyện giúp trẻ nhận biết đúng sai, tốt xấu 

 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau ( kiễng chân, đi bằng gót chân, đi 

nhanh, chậm,…) 

* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “ Chú ếch con” 

- Hô hấp: gà gáy 

- Tay: Tay thay nhau quay dọc thân 

- Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, chân thay nhau đưa lên cao  

- Chân: Bước khuỵu 1 chân sang ngang 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Bật: Bật tiến về phía trước 

* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 -3 vòng 

3 

HĐ

Họ

c 

Nhánh 1 

Động 

vật nuôi 

trong 

gia đình 

Ngày 15/12 

Phát triển thể chất 

 

Bò bằng bàn tay và 

bàn chân  

Ngày 16/12 

Hoạt động khám 

phá 

 

Một số con vật nuôi 

trong gia đình 

Ngày 17/12 

Phát triển thẩm mỹ 

STEAM 

Làm con trâu từ lá 

mít 

Ngày 18/12 

Phát triển ngôn 

ngữ 

LQCC :  B,D,Đ 

Ngày 19/12  

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy KNCH: Gà 

trống thổi kèn 

 

 

Nhánh 2 

Động 

vật sống 

dưới 

nước 

Ngày 22/12 

Phát triển thể chất 

Bật nhảy từ trên 

cao xuống ( 45 - 

50 cm ) 

Ngày 23/ 12 

Phát triển TCKN-

XH 

Bé yêu đại dương 

Ngày 24/12  

Phát triển nhận 

thức 

HĐKP: Một số con 

vật sống dưới nước 

Ngày 25/ 12  

Phát triển ngôn 

ngữ 

Cá vàng lạc mẹ 

 

Ngày 26/ 12  

Phát triển thẩm mĩ 
Dạy VĐ vỗ tay TT 

phối hợp: Cá vàng 

bơi 

 

 

Nhánh 3 

Động 

vật sống 

trong 

rừng 

Ngày 29/12 

Phát triển 

TCKNXH: 

Bé học cách phòng 

vệ trước những 

con vật nguy hiểm 

Ngày 30/ 12 

Phát triển nhận 

thức 

HĐKP: Tìm hiểu 1 

số ĐV sống trong 

rừng 

 

Ngày 31/ 12 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Kể chuyện: Thỏ và 

rùa 

Ngày 1/ 1 

Nghỉ tết DL 

Ngày 2/ 1  

Phát triển thẩm mĩ 

Gấp con thỏ từ 

khăn bông 

 

Nhánh 4 

Chim và 

côn 

trùng 

Ngày 05/ 1 

Phát triển thẩm 

mỹ 

Ngày 6/ 1 

Phát triển nhận 

thức 

Ngày 7/ 1 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Ngày 8/ 1  

Phát triển nhận 

thức 

Ngày 9/ 1 

Phát triển thẩm mỹ 

Gấp con bướm 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Vỗ tay theo nhịp 

"Gọi bướm" 

HĐKP: Một số 

loại côn trùng 

Đóng kịch: Điều 

ước của sâu bướm  

 

Đếm đến 10. Nhận 

biết chữ số 10 

4 

Hoạt 

động 

NT 

Nhánh 

1 

Động 

vật 

nuôi 

trong 

gia 

đình 

Ngày 15/12 

- Trò chuyện về 

an toàn khi chăm 

sóc con vật 

- TCVĐ: VĐ theo 

nhạc 

- Chơi tự do 

Ngày 16/12 

- QS con thỏ 

- TCVĐ: TC Xi bô 

khoai. Nghe hiểu 

các từ khái quát, từ 

trái nghĩa  

- Chơi tự do 

Ngày 17/12 

- GD trẻ giữ gìn, 

bảo vệ sách 

- TCVĐ: Làm thỏ 

bật nhảy 

- Chơi tự do  

Ngày 18/12 

 - QS con gà con và 

đếm số lượng 

- TCVĐ: Tạo nhóm 

10 gà con đi kiếm 

ăn 

- Chơi tự do 

Ngày 19/12 

 - Nhặt sỏi chơi tách 

gộp theo khả năng 

- TCVĐ: VĐ theo 

nhạc 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

2 

Động 

vật 

sống 

dưới 

nước 

Ngày 22/12 

- Tách gộp các 

viên sỏi 

- TCVĐ: Cá sấu 

lên bờ 

- Chơi tự do 

Ngày 23/12 

- QS con cá vàng 

- TCVĐ: Bò bằng 

bàn tay và bàn chân 

- Chơi tự do 

Ngày 24/12 

- Nhặt lá vàng trên 

sân, xếp hình theo 

ý thích và đặt tên 

cho SP 

- VĐ: Bài hát cá 

Vàng bơi 

- Chơi tự do  

Ngày 25/12 

- QS con tôm 

- TCVĐ: Cá sấu 

lên bờ 

- Chơi tự do 

Ngày 26/12 

- Trò chuyện-

Hướng dẫn trẻ 

phân biệt phần mở 

đầu, kết thúc của 

sách 

- TCVĐ: Bò bằng 

bàn tay và bàn chân 

- Chơi tự do  

 

Nhánh 

3 

Động 

vật 

sống 

trong 

rừng 

Ngày 29/12 

- Cùng trẻ đọc 

truyện qua tranh. 

- TCVĐ: TC “ Xi 

bô khoai” ( giúp 

trẻ nghe các từ 

Ngày 30/12 

- Nghe truyện Rùa 

và Thỏ 

- TCVĐ: TC đi 

kiểm chúa la (sắp 

xếp quy tắc 1 trai:1 

gái...) 

Ngày 31/12 

Nghỉ tết DL 

Ngày 1/1 

- GD trẻ giữ gìn và 

bảo vệ sách 

TCVĐ: Ai là chú 

chuột túi 

- Chơi tự do 

Ngày 2/1 

- Nghe truyện: Chú 

Dê đen 

- VĐ theo nhạc: Ta 

đi vào rừng xanh 

- Chơi tự do 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

khái quát, trái 

nghĩa ) 

- Chơi tự do 

- Chơi tự do  

Nhánh 

4 

Chim 

và côn 

trùng 

 

Ngày 5/1 

- Nhặt sỏi chơi 

tách gộp theo khả 

năng 

- TCVĐ: Đi như 

gấu, bò như chuột 

- Chơi tự do 

Ngày 6/1 

- Đồng dao " Con 

kiến" 

- TCVĐ: Bò bằng 

bàn tay bàn chân 

- Chơi tại khu vực 

vận động 

Ngày 7/1 

- QS con bướm 

- TCVĐ: Rùa bò 

về đích 

- Chơi tại khu vực 

sách truyện 

Ngày 8/1 

- Nhặt sỏi chơi 

tách gộp theo khả 

năng 

- TCVĐ: Bò bằng 

bàn tay bàn chân 

- Chơi tự do  

Ngày 9/1 

- QS con sâu 

- TCVĐ: Đi như 

gấu, bò như chuột  

- Chơi tại khu vực 

chợ quê 

5 

 

 

 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Trò chuyện giúp trẻ nghe hiểu câu đơn, câu ghép, câu mở rộng 

- Trò chuyện về cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản 

- Dạy trẻ ăn uống gọn gàng, không làm rơi vãi thức ăn 

- Dạy trẻ thể hiện sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp  

- Giáo dục trẻ che miệng khi hắt hơi, ho khi đang ăn 

- Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, vè loài vật trước khi ngủ: Con cua mà có 2 càng, chú chim sâu, 

rong và cá, gà mẹ đếm con... 

- Nghe kể chuyện: Ông lão đánh cá và con cá vàng, thỏ và rùa… 

 

 

6 

Ho

ạt 

độn

g 

chi

ều 

Nhánh 1 

Động 

vật nuôi 

trong 

gia đình 

Ngày 15/12 

- TC: Tại sao 

chúng ta phải 

đánh răng 3 lần 

/ngày 

 

Ngày 16/12 

- Làm quen với 1 

số từ tiếng anh 

qua HĐ giao tiếp 

với người nước 

ngoài 

- TC Tại sao khi ăn 

không nên nói 

Ngày 17/12 

- Chơi tách gộp 

các viên sỏi 

Ngày 18/12 

- Tập đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình 

của mình  

 

Ngày 19/12 

- Làm quen với 1 

số từ tiếng anh qua 

HĐ giao tiếp với 

người nước ngoài 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

chuyện, ho-hắt hơi 

phải che miệng 

 

Nhánh 2 

Động 

vật sống 

dưới 

nước 

Ngày 22/12 

- Chơi TC " hãy 

làm theo lời cô 

nói" 

Ngày 23/12 

- Làm quen với 1 

số từ tiếng anh qua 

HĐ giao tiếp với 

người nước ngoài 

- TC: Có nên ăn 

quà ngoài đường 

không? - Tại sao 

khi ăn không nên 

nói chuyện 

 

Ngày 24/12 

- Bé làm gì để bảo 

vệ các con vật nuôi 

Ngày 25/12 

- Trò chuyện giúp 

trẻ nhận biết tốt - 

xấu, đúng – sai 

 

Ngày 26/12 

- Làm quen với 1 

số từ tiếng anh qua 

HĐ giao tiếp với 

người nước ngoài 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 

 

Nhánh 3 

Động 

vật sống 

trong 

rừng 

Ngày 29/12 

TC “ ghép tranh 

về cách bảo quả 

thực phẩm”  

 

Ngày 30/12 

- Làm quen với 1 

số từ tiếng anh qua 

HĐ giao tiếp với 

người nước ngoài 

- TC Tại sao khi ăn 

không nên nói 

chuyện, ho-hắt hơi 

phải che miệng 

 

Ngày 31/1 

TC với trẻ: Cắt tóc 

có đau không? 

 

Ngày 1/1 

    Nghỉ tết DL 

Ngày 2/1 

- Làm quen với 1 

số từ tiếng anh qua 

HĐ giao tiếp với 

người nước ngoài 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 

- Nhận xét trong 

tuần 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 4 

Chim và 

một số 

loại côn 

trùng 

Ngày 6/1 

TC “ Hãy làm 

theo lời cô nói” 

 

Ngày 7/1 

- Làm quen với 1 

số từ tiếng anh qua 

HĐ giao tiếp với 

người nước ngoài 

- Nghe truyện: 

Chim gõ kiến 

TC : “Sắp xếp theo 

quy tắc các hình 

học” 

Ngày 8/1 

- Nghe hát: Con 

muỗi, chị ong nâu 

và em bé 

- Rèn kỹ năng chơi 

góc xây dựng 

Ngày 9/1 

- Nghe truyện: Thỏ 

và rùa 

-TC “ Thỏ và rùa” 

Ngày 10/1 

- Làm quen với 1 

số từ tiếng anh qua 

HĐ giao tiếp với 

người nước ngoài 

- Liên hoan văn 

nghệ hát. Phát 

thưởng bé ngoan 

 


